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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 05/2023/HS-ST 

Ngày: 21-02-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Thẩm phán: Bà Bạch Thị Hồng Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Quách Minh Nhiên 

 Bà Phan Thị Bích 

 Bà Lò Thị Khánh Quốc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Xuân Khôi - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2023/TLST-HS ngày 

09 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

04/2023/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo: 

Bùi Văn H, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1990 tại L, Hòa Bình. 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Mường; giới tỉnh: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Hồng S và bà Tạ Thị Th; có vợ là Nguyễn Thị 

Thu Tr, sinh năm 1995 và 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 

2016); tiền sự: Không; tiền án: Ngày 22/3/2019, bị Tòa án nhân dân huyện N, 

tỉnh N xử phạt 21 tháng tù về tội Đánh bạc. 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/8/2022 đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị Th, Luật sư Văn phòng Luật sư H 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình; có mặt. 

- Bị hại: Anh Trịnh Đức T, sinh năm: 1998; nơi cư trú: Thôn C, xã A, 

huyện L, tỉnh Hòa Bình (Đã chết). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Trịnh Đức T: Bà Quách Thị B, sinh 

năm 1966; nơi cư trú: Thôn C, xã A, huyện L, tỉnh Hòa Bình; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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+ Chị Nguyễn Thị Thu Tr, sinh năm 1995; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện 

L, tỉnh Hòa Bình; có mặt. 

+ Bà Tạ Thị Th, sinh năm 1966; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh 

Hòa Bình; có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Quách Gia Ph, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn C, xã A, huyện L, 

tỉnh Hòa Bình. có mặt 

+ Anh Đinh Văn T, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh 

Hòa Bình. có mặt 

+ Anh Quách Công Đ, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, 

tỉnh Hòa Bình. vắng mặt 

+ Anh Bùi Văn V, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh 

Hòa Bình. có mặt 

+ Anh Đinh Văn V, sinh năm 2003; nơi cư trú: Thôn Đ, xã A, huyện L, 

tỉnh Hòa Bình. vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 14/8/2022, Trịnh Đức T và Quách Gia Ph rủ nhau đến 

quán hát karaoke "Điểm hẹn" ở thôn C, xã A, huyện L, tỉnh Hòa Bình để thuê 

phòng hát, nhưng do hết phòng nên T và Ph ra bàn ngoài sân ngồi uống nước. 

Tại đây, T và Ph gặp Bùi Văn H, Đinh Văn T, Bùi Văn V, Quách Công Đ, Đinh 

Văn V đang ngồi uống nước đợi để đi đá bóng. Lúc này, Quách Gia Ph có hỏi 

mượn nhóm của Bùi Văn H chiếc điếu cày để hút thuốc lào, thấy vậy, Bùi Văn 

H có nói điếu cày của quán, anh mượn chủ quán. Sau đó, Ph và T bỏ đi tìm quán 

hát khác nhưng không có nên quay lại quán "Điểm hẹn" và hai nhóm phát sinh 

mâu thuẫn, lời qua tiếng lại cãi chửi nhau. Trong lúc cãi nhau, Quách Gia Ph chỉ 

tay về phía Quách Công Đ và nói "Có phải mày nói là có 04 cái điếu cày phải 

không" còn Trịnh Đức T cầm 01 chiếc cốc bằng thủy tinh để ở trên bàn uống 

nước ném về phía Đ nhưng không trúng. Thấy vậy, Bùi Văn H cúi xuống cầm 

01 chiếc điếu cày làm từ thân cây tre dài 63cm, đường kính 4,5cm bằng tay phải 

đập 02 phát trúng vùng đầu bên trái của Trịnh Đức T và nói "Chúng mày là ai 

sao lại đánh em tao". Sau khi bị Bùi Văn H đánh, Trịnh Đức T gục ngã xuống 

sân. Thấy vậy, mọi người đưa anh T đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng 

nên anh Trịnh Đức T đã tử vong còn H đã đến cơ quan công an đầu thú và khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 103/TT-CAT-PC09 ngày 

18/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình kết luận: 

"1. Dấu hiệu chính qua giám định: Qua khám ngoài và giải phẫu tử thi 

thấy: 

- Nạn nhân bị chấn thương vùng đầu do tác động của vật tày rắn gây nên 

các tổn thương: Não phù, xung huyết, xuất huyết, chảy máu lan tỏa đại não, tiểu 

não và một số vết sưng nề, rách da, bầm tím. 

- Các vết mài mòn hai chân hình thành do quá trình vận chuyển nạn nhân đi 

cấp cứu. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân chết do chấn thương sọ não." 

Tại kết luận giám định số 5504/KL-KTHS ngày 23/9/2022 của Viện khoa 

học hình sự Bộ Công an kết luận: 

"1. Trên chiếc điếu cày gửi giám định có bám dính AND của người tại vị trí 

đầu miệng hút nhưng không phân tích được kiểu gen (AND) do chất lượng dấu 

vết kém. 

2. Lưu kiểu gen (AND) của nạn nhân Trịnh Đức T tại Viện Khoa học hình 

sự Bộ Công An." 

Tại kết luận giám định số 6520/KL-KTHS ngày 17/11/2022 của Viện khoa 

học hình sự Bộ Công an kết luận: "Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa 

nội dung trong tệp video mẫu cần giám định". 

Tại Cáo trạng số 04/CT-VKS-P2 ngày 04/01/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố bị cáo Bùi Văn H về tội Giết người theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. 

Trình bày lời luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hòa Bình giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá chứng cứ, phân tích 

tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi do bị cáo thực hiện, tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm n khoản 1 

Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật hình sự. Xử phạt Bùi Văn H từ 12 đến 13 năm tù; xử lý vật chứng theo quy 

định. 

Đại diện hợp pháp của bị hại bà Quách Thị B không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường thêm, về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Luật sư Bùi Thị Th bào chữa cho bị cáo đồng tình với quan điểm của Viện 

kiểm sát về tội danh, điều luật truy tố và nêu các tình tiết giảm nhẹ. Đề nghị Hội 



4 
 

đồng xem xét sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, tích cực bồi thường, khắc 

phục toàn bộ hậu quả; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

bị cáo có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương; đã có thời gian phục vụ trong 

quân đội, gia đình có nhiều huân huy chương; người bị hại có một phần lỗi, 

đồng thời bị cáo đã tích cực nộp xong số tiền truy thu theo Bản án số 

27/2019/HS-ST ngày 22/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện N để cho bị cáo 

được hưởng mức án thấp nhất. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo; Luật sư bào chữa cho bị cáo; 

người đại diện hợp pháp của bị hại, người liên quan, người làm chứng; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Hòa Bình trong quá trình tiến hành tố tụng, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định khác của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định.  

[2] Xét lời khai nhận tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, lời khai của những người làm chứng, tang vật thu giữ, kết luận 

giám định cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 15 giờ ngày 14/8/2022, do bị hại cầm cốc thủy tinh ném về phía 

Quách Công Đ và có những lời lẽ xúc phạm đến bị cáo và nhóm bạn của bị cáo 

nên bị cáo Bùi Văn H đã dùng 01 chiếc điếu cày đập 02 phát trúng vùng đầu bên 

trái của anh Trịnh Đức T khiến anh T tử vong.  

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Bùi Văn H 

về tội Giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Xét bị cáo Bùi Văn H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận 

thức được hành vi do mình thực hiện là vi phạm pháp luật, Bị cáo thực hiện tội 

phạm với lỗi cố ý trực tiếp, tội phạm do bị cáo thực hiện là đặc biệt nghiêm 

trọng, xâm phạm đến tính mạng của người khác, được pháp luật bảo vệ, gây mất 

trật tự trị an tại địa phương. Với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi do bị 
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cáo thực hiện, cần phải xử phạt mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính 

chât, mức độ, hậu quả mà bị cáo đã gây ra nhằm trừng trị và phòng ngừa chung. 

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có một tiền án về tội “ Đánh bạc” chưa được 

xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của 

Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã đầu 

thú, là người dân tộc thiểu số; gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường khắc phục 

hậu quả cho gia đình bị hại, người bị hại có một phần lỗi, có hành vi chửi bới vô 

cớ và ném cốc vào anh Quách Công Đ, là một phần nguyên nhân dẫn đến hành 

vi phạm tội của bị cáo, bị cáo có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự; bị cáo có 

ông Bùi Văn T có nhiều giấy khen trong quá trình công tác, có bố đẻ ông Bùi 

Hồng S là hội viên hội cựu chiến binh có công với cách mạng; bị cáo có ông 

ngoại Tạ Văn L đã có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ 

theo quy định của nhà nước; bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của nhân dân 

thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Đã tự nguyện chấp hành xong số tiền truy 

thu nộp Ngân sách Nhà nước 170.000.000đ theo Bản án số 27/2019/HS-ST ngày 

22/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện N. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự. Do đó, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa 

Bình, người bào chữa, đề nghị cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ nêu 

trên để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là có căn cứ, được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Do đại diện hợp pháp của bị hại bà Quách Thị B 

không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm cho bị hại nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[5] Về vật chứng, cơ quan điều tra đã thu giữ: 

- 01 chiếc điếu cày, loại điếu bằng tre có ốp đế bằng kim loại màu vàng, 

dạng điếu hình tròn, dài 63cm, đường kính 4,5cm, điếu tụt nõ, cũ, đã qua sử 

dụng. 

- 01 nõ điếu cày bằng gỗ, dài 9cm, màu đen, bị vỡ góc. 

- 01 miếng cao su hình tròn, dạng nắp đáy điếu cày, dài 2,5cm, đường kính 

đầu to nhất 4,5cm, đường kính đầu nhỏ nhất 2,5cm. 

- Các mảnh vỡ của cốc thủy tinh thu tại hiện trường. 

- 01 chiếc quần bò màu đen, 01 áo phông cộc tay của nạn nhân Trịnh Đức 

T. 



6 
 

- 01 chiếc điếu cày, lõi gỗ bọc kim loại màu trắng, dạng hình tròn, dài 

56cm, đường kính 4cm, điếu có chân đỡ bằng nhựa, điếu cũ đã qua sử dụng. 

Xét các vật chứng kể trên đã cũ, hết giá trị sử dụng, cần tịch thu, tiêu hủy. 

- 01 chiếc USB nhãn hiệu Sandisk, dung lượng 8GB, có lưu trữ tệp video 

"847189612944495572.mp4", dung lượng 57,8MB, thời lượng 12 phút 25 giây, 

mã MD5: 3989FCE103DF2A90ED1F7C6A8E97133D. 

- 01 đĩa DVD Maxell có tên win20221210-08-48-10-pro, dung lượng 

883MB, thời gian 15 phút 16 giây. 

Xét 02 vật chứng trên có chứa video quá trình diễn biến vụ việc nên cần 

lưu trong hồ sơ vụ án. 

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại xe Exciter, mang BKS 

35N1-308.02, màu sơn cam, đen; xe cũ đã qua sử dụng. Đã được cơ quan điều 

tra trả lại cho chị Nguyễn Thị Thu Tr chủ sở hữu hợp pháp là phù hợp . 

[6] Về án phí: Bị cáo Bùi Văn H phải nộp án phí theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội Giết người. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106, Điều 135 Bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy 

định về mức thu, giảm, miễn, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 Xử phạt Bùi Văn H 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

15/8/2022. 

2. Về vật chứng 

Lưu hồ sơ vụ án:  

- 01 chiếc USB nhãn hiệu Sandisk, dung lượng 8GB, có lưu trữ tệp video 

"847189612944495572.mp4", dung lượng 57,8MB, thời lượng 12 phút 25 giây, 

mã MD5: 3989FCE103DF2A90ED1F7C6A8E97133D. 

- 01 đĩa DVD Maxell có tên win20221210-08-48-10-pro, dung lượng 

883MB, thời gian 15 phút 16 giây. 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) hộp niêm phong kín. Một mặt đề chữ: “Bên trong thùng catton 

có: 01 (một) chiếc quần bò dài màu đen. – 01 (một) chiếc áo phông cộc tay màu 

ghi. – Các mảnh vỡ của cốc thủy tinh”. Trên bề mặt hộp được dán 02 (hai) 

miếng giấy màu trắng bên trên giấy có đóng dấu tròn đỏ của Công an xã A – 



7 
 

Công an huyện L – T. Hòa Bình và chữ ký thành phần tham gia niêm phong Bùi 

Văn H, Thượng úy Bùi Minh C, Phan Thị K (dấu mờ nhòe không rõ nét). 

- 02 (hai) chiếc điếu cày được cuộn ghép với nhau bằng băng dính màu 

xanh cùng 01 (một) miếng giấy màu trắng bên trên giấy đề chữ: “02 chiếc điếu 

cày thu giữ tại hiện trường” và được đóng dấu tròn đỏ của Công an xã A – Công 

an huyện L – T. Hòa Bình kèm chữ ký thành phần tham gia niêm phong Bùi 

Văn H, Thượng úy Bùi Minh C, Phan Thị K. 

(Chi tiết vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 

17/BB-GNVC ngày 15/02/2023 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa 

Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.) 

3. Bị cáo Bùi Văn H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp 

pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo. 
 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Hòa Bình; 

- CQ cảnh sát điều tra CA tỉnh Hòa Bình; 

- Cục THADS tỉnh Hòa Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo; Những người TGTT khác; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 
 

 


